
Trên cơ sở nhận thức đó, dựa trên khung lý thuyết được phát triển
bởi nhà kinh tế người Chile Cesar Hidalgo, bài báo tổng hợp và
thảo luận các định nghĩa về khái niệm “thông tin”, “công nghệ” và
tìm hiểu mối quan hệ giữa những yếu tố này. Đây là một góc nhìn
mang tính lý thuyết nhưng cũng vô cùng thực tiễn về quá trình
chuyển hóa từ thông tin đến tri thức đến công nghệ. Gia tăng sự
hiểu biết về bản chất của những khái niệm quan trọng này giúp
việc nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ - thông tin và
quản lý tri thức một cách hiệu quả hơn.

- Trên cơ sở lý thuyết thông tin của Claude Shannon, nhà kinh tế Cesar
Hidalgo cho rằng thông tin có thể được hiểu là lượng dữ liệu tối thiểu
chúg ta cần để chỉ định một thông điệp, giú suy giảm sự bất định và tạo
tiền đề cho việc gia tăng thông tin sau này.

- Việc bồi đắp khả năng của cá nhân và ở cấp độ xã hội để đưa thông tin
mới vào quá trình kết tinh trí tưởng tượng, biến các ý tưởng vô hình
thành các sản phẩm, công nghệ hữu ích là thử thách cho các quốc gia
trong điều kiện bùng nổ của kinh tế tri thức.

- Việc bồi đắp khả năng của cá nhân và ở cấp độ xã hội để đưa thông tin
mới vào quá trình kết tinh trí tưởng tượng, biến các ý tưởng vô hình
thành các sản phẩm, công nghệ hữu ích là thử thách cho các quốc gia
trong điều kiện bùng nổ của kinh tế tri thức.

- Trong quá trình chuyển hóa từ thông tin thành sản phẩm công nghệ,
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Từ đầu thập niên 2000, Đảng và Nhà nước đã khẳng định việc
kinh tế tri thức là thành phần nổi bật trong quá trình phát triển
lực lượng sản xuất ở Việt Nam.
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cấp thông tin từ cơ quan
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chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ chặt chẽ giữa giới học thuật - các
nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo - và các ngành công nghiệp. Điều này
được thấy rõ trong các ví dụ từ bài học quản lý tri thức ở Thụy Điển, Đức
và Trung Quốc.

- Vấn đề quản trị tri thức không chỉ là tiếp cận với những công nghệ mới,
trào lưu mới mà còn là việc tiếp tục phát triển, tối ưu hóa các công nghệ
đã và đang là thế mạnh của Việt Nam.

Mở đầu

Thuật ngữ “kinh tế tri thức” được nhắc đến trong ít nhất hơn 200
bài báo từ Trung ương đến địa phương trong năm 2023, với nội
dung xoay quanh các chủ đề quan trọng như phát triển nguồn
nhân lực [1, 2], xây dựng các doanh nghiệp số, nền kinh tế số, và
chuyển đổi xanh [3, 4], tăng cường nguồn lực cho phát triển khoa
học - công nghệ [5], và hợp tác quốc tế [6, 7].

Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện trong Báo cáo chính trị, Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 tại Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào tháng 4/2001. Trong đó, nhận
định tình hình biến đổi sâu sắc và khó lường trong nước và quốc
tế, Đại hội đã khẳng định: “Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc
biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học tiếp tục phát triển như
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vũ bão, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thú đẩy sự phát triển kinh
tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội” [8]. Nhận thức cơ bản về kinh tế tri thức,
cụ thể đây sẽ là yếu tố “có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình
phát triển lực lượng sản xuất” đã được nhấn mạnh trong văn kiện
Đảng từ đầu thế kỷ XXI [8].

Với nền tảng đó, xuyên suốt hơn hai thập niên vừa qua, Đảng và
Nhà nước đã luôn chú trọng vào sự chuyển đổi công nghệ theo xu
thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và tầm ảnh hưởng của những
thay đổi cả về lượng và chất trong ngành công nghệ - thông tin lên
nền kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam.

Bước sang năm 2024, những thảo luận về chủ đề “kinh tế tri thức”
sẽ còn tiếp tục với nhiều câu hỏi về bản chất, ý nghĩa, cũng như
quá trình thực tế để xây dựng thành phần kinh tế như vậy. Đặc
biệt trong bối cảnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XIII đã ra Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về
tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng
yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn
mới.

Để giúp vào cuộc thảo luận này ngày càng sâu sắc và hữu ích với
người làm chính sách và cộng đồng nói chung, bài báo này muốn
tập trung vào một số khái niệm phổ thông mà ít khi được giải
thích cặn kẽ. Ví dụ, thông tin (information) là gì? Mối quan hệ giữa
thông tin (information), công nghệ (technology), kỹ năng (know-
how), và tri thức (knowledge) nên được hiểu như thế nào? Từ quản
lý thông tin đến quản lý tri thức đòi hỏi những gì? Công nghệ, đặc
biệt là công nghệ cao liên quan đến trí thông minh nhân tạo
(artifiial intelligence hay AI) có vai trò gì trong việc tạo ra các giá
trị mới và xây dựng kinh tế tri thức ngày nay?

Khái niệm “thông tin” từ góc nhìn khoa học kỹ thuật và kinh tế
học

“Thông tin” là một khái niệm có gốc Latin (‘informatio’ = đưa ra
một hình thái), bắt nguồn từ bản thể học và nhận thức luận Hy Lạp
[9]. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Anh Oxford, thông tin là
“hành động hoặc sự việc truyền đạt kiến thức về một sự việc hoặc
sự kiện” [10]. Khái niệm thông tin được phát triển sâu rộng hơn
trong các ngành kỹ thuật truyền thông và khoa học thông tin
(KHTT) sau Thế chiến thứ II, giai đoạn nổi lên các quan niệm về
khoa học điều khiển học và thiết kế, sản xuất máy tính điện tử.

Cụ thể, vào năm 1948, Claude Shannon, nhà toán học người Mĩ và
cũng là cha đẻ của lý thuyết thông tin, đã xuất bản một bài báo
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mang tính đột phá tên là “Lý thuyết Toán học về Truyền thông”
[11]. Trong đó, Shannon mô tả một hệ thống thông tin liên lạc tổng
quát, với sơ đồ dịch chuyển của một thông điệp từ nơi sản xuất,
hay là nguồn thông tin, băng qua kênh liên lạc, đến máy thu - nơi
tín hiệu được chuyển đổi trở lại thành thông điệp để đích cuối, là
con người hay máy móc, tiếp nhận [11].

Trên cơ sở lý thuyết đó, các học giả về sau đã tiếp tục khẳng định
khái niệm “thông tin” thường xoay quanh nguồn gốc và đích đến
của quá trình liên lạc hay truyền thông, là hiện tượng diễn ra giữa
người gửi và người nhận một thông điệp nào đó [12, 13].

Trong các xã hội hiện đại, thông tin ngày càng gắn chặt với sự tăng
trưởng và phát triển, do đó, khái niệm thông tin phải được hiểu
trong mối quan hệ của nó với nhiều khái niệm liên kết khác như
dữ liệu, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ và những khái
niệm tương tự khác để nhận thức được tác động của thông tin đối
với xã hội hiện đại [14].

Cũng dựa trên nền tảng định nghĩa về thông tin của Shannon, tác
giả người Chile César Hidalgo đã khái quát thông tin thành “lượng
dữ liệu tối thiểu chúg ta cần để chỉ định một thông điệp, bất kỳ thông điệp
nào” [15]. Ở đây, thông tin được hiểu theo trật tự sắp xếp vật chất,
bao gồm việc chỉ định thông điệp, chứ không phải chỉ đơn thuần
là một thông điệp mang ý nghĩa cụ thể. Ý nghĩa của thông tin là
những ý niệm con người đưa ra trong quá trình diễn giải thông tin.
Ví dụ, về bản chất, cụm từ “ngày 3 tháng 2 năm 1930” có thể
không mang nghĩa cụ thể với một cá nhân nhất định, nhưng đối
với người Việt Nam, đó là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có
ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và cảm xúc.

Lý thuyết thông tin từ góc độ khoa học điện toán (computational
science) cung cấp một góc nhìn thú vị về quy luật chuyển động
của vật chất và thông tin. Nếu định luật nhiệt động lực học cho
rằng vũ trụ chuyển động theo xu hướng hỗn độn (entropy), thì
Hidalgo lại lập luận rằng thông tin trái ngược với entropy và sẽ
phát triển theo hướng trật tự và phức tạp, vì bản chất của thông tin
là một thước đo cho việc suy giảm của sự bất định (a reduction of
uncertainty). Cụ thể, tác giả miêu tả ba yếu tố dẫn đến sự bùng nổ
thông tin: (i) sự dịch chuyển năng lượng; (ii) sự kết tinh thông tin
trong chất rắn; (iii) và khả năng tính toán tập thể của con người
[15]. Trong đó, như Hình 1, năng lực kết tinh thông tin là một quá
trình khó khăn mà chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng và tri
thức mới có thể giúp một nền kinh tế tìm ra được sản phẩm tốt
nhất để tham gia vào thị trường.
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Sơ đồ giải thích sự tích lũy và gia tăng khối lượng thông tin của César Hidalgo.

Lý do định nghĩa của Hidalgo về thông tin được giới thiệu trong
bài báo này vì lập luận của nhà kinh tế học về sự bùng nổ của
thông tin liên quan trực tiếp đến sự chuyển đổi từ thông tin thành
sản phẩm kinh tế, mà sâu xa hơn chính là sự sinh sôi tri thức. Bổ
sung cho góc nhìn kinh tế học truyền thống, bên cạnh yếu tố lao
động và vốn, ở đây tăng trưởng được phân tích từ nền tảng vật
chất, năng lượng và thông tin.

Theo Hidalgo, điều khiến xã hội chúng ta trở nên độc đáo là việc
con người có thể tích lũy kiến thức và “kết tinh của trí tưởng
tượng” (crystalization of imagination) thành những vật chất rắn.
Hơn nữa, trong một nền kinh tế, chúng ta có khả năng chia sẻ kiến
thức về các sản phẩm mà chúng ta tạo ra hoặc góp phần tạo ra.
Thế giới hiện tại, với việc áp dụng công nghệ, là một thế giới nơi
thông tin có thể được lưu chuyển tự do hơn.

Lối tư duy về những yếu tố phi truyền thống được cho là then chốt
cho sức khỏe của nền kinh tế tiếp nối các nghiên cứu nổi lên ở Mỹ
từ những năm 1990, ví dụ như công trình nghiên cứu đạt giải
Nobel Kinh tế năm 1991 của kinh tế gia Ronald Coase về “chi phí
giao dịch” (transaction cost), nguồn gốc và sự tăng trưởng của các
doanh nghiệp [16], hay các nghiên cứu về “vốn xã hội” (social
capital) của James Coleman [17], Robert Putnam [18, 19], và
Francis Fukuyama [20]. Đóng góp đặc biệt của Hidalgo ở đây là
đưa những ý tưởng này vào một lý thuyết với đầy đủ khái niệm từ
sự tích lũy thông tin đến sản xuất chung của một xã hội, với thông
tin là một thước đo về độ phức tạp của nền kinh tế.

Mối quan hệ giữa thông tin, tri thức và công nghệ

Từ thông tin tới tri thức

Khung khái niệm của Hidalgo vô cùng hữu ích cho việc phân tích
tại sao một số nền kinh tế không chỉ tích lũy thông tin, ý tưởng và
trí tưởng tượng của con người mà còn có khả năng biến những ý
niệm trừu tượng đó thành một hiện thực chung và các sản phẩm,
hàng hóa hiện thân cho kiến thức, kỹ năng và trí tưởng tượng. Để
minh họa cho phần này, chúng tôi muốn bàn tới một ví dụ gần đây
báo chí đưa tin nhiều hơn: đó là tài nguyên đất hiếm và giá trị
quan trọng của nó trong các lĩnh vực từ điện tử, kỹ thuật nguyên

Từ thông tin đến tri thức và công nghệ trong kinh tế tri thức: Bài học thế giới và gợi ý cho Việt Nam https://ictvietnam.vn/tu-thong-tin-den-tri-thuc-va-cong-nghe-trong-kinh-te-tri-thuc-bai-hoc-the-gioi-...

5 of 19 2/11/2024, 10:29 PM



tử, chế tạo máy, công nghiệp hóa chất và luyện kim.

Việt Nam có trữ lượng đất hiếm đạt khoảng 22 triệu tấn, tức
khoảng 19% lượng dự trữ được biết đến trên thế giới [21]. Trữ
lượng ở Việt Nam đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc - quốc
gia gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu về sản phẩm đất
hiếm đã qua xử lý và công nghệ xử lý đất hiếm, nguyên liệu chiến
lược sản xuất chất bán dẫn. Mặc dù có tiềm năng phong phú, phần
lớn đất hiếm ở Việt Nam chưa được thăm dò hoàn thiện và khai
thác.

Năm 1990, cơ quan chức năng đã tiến hành thăm dò ba mỏ ở Lai
Châu, nhưng đến nay chúng ta mới xác định, phê duyệt, công bố
trữ lượng hai khu mỏ Đông Pao (Lai Châu) và Yên Phú (Yên Bái),
còn hai mỏ Bắc Nậm Xe và Nam Nậm Xe (Lai Châu) đều chưa
chính thức công bố trữ lượng [22]. Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai
Châu (Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam) cùng đối tác Nhật
Bản được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho khai thác mỏ
Đông Pao theo quy mô công nghiệp từ tháng 12/2014, nhưng quá
trình khai thác gặp nhiều khó khăn từ công nghệ đến cơ chế [22].

Ở đây, nhiều chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân là Việt Nam chưa
làm chủ công nghệ chế biến đất hiếm. Việc khai thác và chế biến
các mỏ quặng, bao gồm đất hiếm, có thể hủy hoại môi trường nếu
thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là đất hiếm có
nhiều nguyên tố độc hại và tính phòng xạ cao. Ngược lại, theo Cục
Khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc đã phát hiện ra nguồn đất hiếm
từ năm 1927 và bắt đầu sản xuất đất hiếm cô đặc vào năm 1957
[23]. Sản lượng đất hiếm của Trung Quốc tính theo phần trăm tổng
sản lượng thế giới đã tăng lên hơn 90% vào năm 2008 từ mức 27%
vào năm 1990, và hiện giờ chiếm khoảng 70% [24].

Bài toán công nghệ xử lý đất hiếm mà Việt Nam chưa giải được
chính là điểm tách biệt về trình độ phát triển khoa học công nghệ
giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây chính là khả năng “kết tinh của
trí tưởng tượng” mà Hidalgo nói đến, bởi điều khiến xã hội chúng
ta trở nên độc đáo là việc con người có thể tích lũy kiến thức, biến
khả năng sáng tạo của trí óc con người thành những sản phẩm cụ
thể, có thể bán được mà chứa đựng thông tin. Trường hợp này
giống như việc Chile là nơi sản xuất lithium lớn thứ hai thế giới,
chiếm 26% tổng cung lithium toàn cầu, nhưng lại không phải là
nhà sản xuất pin sạc EV chính.

Trong thế giới hiện đại, như đã bàn, thông tin có thể được truy cập
dễ dàng - chúng ta có thể tìm hiểu về hầu hết mọi thứ từ mọi nơi -
đến mức người ta có thể lầm tưởng điều đó có thể làm giảm sự
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chênh lệch về kỹ năng và tri thức cần thiết để tạo ra công nghệ
mới và sản phẩm mới. Tuy nhiên, cốt lõi ở đây chính là việc bồi
đắp khả năng của cá nhân cũng như ở cấp độ xã hội để đưa thông
tin vào sử dụng, biến trí tưởng tượng và các ý tưởng vô hình trở
thành kiến thức sản xuất [25].

Từ kiến thức tới công nghệ

Cách hiểu trên giúp chúng ta hình dung tốt hơn về khái niệm
thông tin và sự chuyển đổi thông tin thành sản phẩm kinh tế,
chính là hiện thân của tri thức. Trong quá trình đó, chúng ta
không thể không bàn tới vai trò của khoa học và công nghệ. Khoa
học phục vụ hai mục đích của con người: để biết và để làm [26].
Một mặt, khoa học cơ bản tập trung vào các vấn đề lý thuyết và
phương thức thí nghiệm để giúp con người lý giải và hiểu biết
thêm một hiện tượng nào đó. Mặt khác, khoa học ứng dụng vận
dụng các cơ sở lý thuyết và kết quả thí nghiệm đó cho các mục
đích thực tế của con người.

Trên thực tế, khoa học không mang tính tuyệt đối theo nghĩa chỉ là
cơ bản hay ứng dụng, mà là sự kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và
thực tế. Trong mối quan hệ đó, điểm khác nhau giữa khoa học ứng
dụng và công nghệ là gì? Cả hai đều thực hiện thí nghiệm nhưng
với phương thức khác nhau - nhà khoa học ứng dụng áp dụng các
giải thuyết suy luận từ lý thuyết, trong khi nhà công nghệ sử dụng
phương pháp thử và sai hoặc các tiếp cận xuất phát từ kinh
nghiệm cụ thể. Ví dụ, nhà hóa học là người làm khoa học cơ bản,
làm thí nghiệm trên các nguyên tố hóa học và phương trình toán
học; họ trở thành nhà khoa học ứng dụng như nhà khoa học vật
liệu khi áp dụng hiểu biết về tính chất hóa học của vật liệu, quan
hệ giữa cấu trúc của vật liệu ở quy mô nguyên tử hoặc phân tử, vào
các thí nghiệm. Còn các nhà công nghệ sẽ dựa trên phát hiện khoa
học cơ bản và ứng dụng về vật liệu để thiết kế vật liệu mới hay chế
tạo các thiết bị máy móc cho các lĩnh vực khác nhau.

Vì lẽ đó, chúng ta không thể hiểu khái niệm công nghệ khi tách
biệt nó ra khỏi khoa học. Dựa trên khoa học là một yếu tố, tác giả
Fortier-Dubois lập luận rằng cần một yếu tố nữa để định nghĩa
công nghệ: đó là tính thực dụng của công nghệ [27]. Bản thân công
nghệ luôn hướng tới một mục tiêu khác ngoài nó, ví dụ như đồng
hồ để tính thời gian, hay máy tính là để tính toán, truy cập mạng,
chơi điện tử. Điều này khiến phát triển công nghệ khác biệt so với
các loại hình sáng tạo khác như âm nhạc, tiểu thuyết, hay hội họa
- vốn là những thứ có thể nói con người theo đuổi vì vẻ đẹp nội tại
của quá trình sáng tạo nhiều hơn là vì mục đích thực dụng.
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Trong ví dụ nêu trên, việc Việt Nam và Trung Quốc cùng có nguồn
tài nguyên đất hiếm dồi dào, nhưng chỉ có Trung Quốc khai thác
thương mại thành công tài nguyên đó, chỉ ra tầm quan trọng của
(i) nền tảng nghiên cứu khoa học trong việc “kết tinh trí tưởng
tượng” và (ii) việc chuyển hóa lý thuyết khoa học thành công nghệ
ứng dụng trong thực tiễn. Ở đây, các nhà công nghệ đất hiếm đã
vận dụng những hiểu biết lý thuyết về vật lý, hóa học, vật liệu, kỹ
thuật để biến các nguyên tố đất hiếm thành linh kiện trong nhiều
thiết bị điện tử trong xã hội hiện đại như màn hình điện thoại
thông minh, máy tính, TV màn hình phẳng, động cơ của ổ đĩa máy
tính, hay ắc quy của ô-tô hybrid và ô-tô điện.

Trong quá trình chuyển hóa từ thông tin thành sản phẩm công
nghệ, chúng ta thấy rõ có một mối quan hệ chặt chẽ giữa giới học
thuật - các nhà nghiên cứu, các trường đại học - và ngành công
nghiệp [28, 29]. Một mặt, giới học thuật đóng góp kiến thức và kết
quả nghiên cứu; mặt khác, ngành công nghiệp có một quy trình
sản xuất phụ thuộc vào việc cải tiến, quản lý và bảo vệ kiến thức
liên tục. Để xây dựng mối quan hệ và sự hợp tác mang lại kết quả
hiệu quả cho cả hai bên, chúng ta cần bàn tới việc quản lý tri thức
và chuyển giao công nghệ, kỹ năng [30, 31].

Bài học về quản lý tri thức trên thế giới

Khi nói đến đề tài “quản lý tri thức” phần lớn các nghiên cứu tập
trung vào quản lý ở cấp độ tổ chức, với tri thức được coi là tài sản
cơ bản của tổ chức. Hướng nghiên cứu này không mới nhưng ngày
càng được chú trọng từ đầu thế kỷ 21 bởi kiến thức là một nguồn
lợi thế chiến lược và bền vững khi tổ chức đối mặt với các yếu tố
bất định trong môi trường như toàn cầu hóa, sự phức tạp của sản
phẩm ngày càng tăng, và các kịch bản cạnh tranh bất định [32].
Tuy nhiên, không chỉ các tổ chức, các chính phủ cũng đang phải
đối mặt với những thách thức và cơ hội chưa từng có do kinh tế tri
thức và xã hội tri thức mang lại.

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước có một số đặc điểm
riêng với phương pháp quản lý khác nhau, các nghiên cứu chỉ ra,
từ khi phong trào Mô hình quản lý công mới (New Public
Management, hay NPM) được giới thiệu vào đầu những năm 1980,
xu hướng hoạt động quản lý của khu vực công và tư nhân đang
ngày càng hợp nhất [33]. Mô hình này cũng đã, đang được thảo
luận tại Việt Nam, từ những hội thảo khoa học về “Đổi mới công
tác quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình
quản trị doanh nghiệp” tháng 8/2018 và tháng 10/2019 đến Nghị
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
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2021-2030 [34, 35].

Những thay đổi về mặt quản lý cấp nhà nước quan trọng không
chỉ ở góc độ nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính mà còn
nhằm giảm chi phí vận hành bộ máy nhà nước. Ví dụ, mặc dù đã
nâng cấp hệ thống quản lý tri thức nội bộ từ năm 2007 nhưng Bộ
Ngoại giao Mỹ được ước tính là vẫn đang lãng phí khoảng 10 triệu
đến 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho việc luân chuyển cán bộ định
kỳ [36]. Chú trọng vào xây dựng hệ thống quản lý tri thức sẽ giúp
lưu giữ các mối quan hệ và chuyển giao kiến thức một cách liền
mạch và kịp thời hơn từ người này sang người khác, qua đó giúp
ích cho việc ra quyết định ở các cấp.

Bên cạnh khía cạnh hành chính và đổi mới tư duy về quản lý tri
thức, bài học trên thế giới, đặc biệt các nước phát triển, còn chỉ ra
việc xây dựng chiến lược lâu dài, liên kết linh hoạt các ngành
nghề, từ doanh nghiệp công nghệ, các nhà máy đến cơ sở giáo dục
và viện nghiên cứu khoa học. Ở đây, bài toán không chỉ đơn thuần
là làm sao để chuyển hóa thông tin thành sản phẩm công nghệ,
mà còn là làm thế nào để tăng hiệu quả cho toàn bộ quá trình
nhận dạng, tiếp thu, lưu trữ, chia sẻ, áp dụng và tạo ra kiến thức?
Xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến ngày càng đỏi
hỏi nền tảng kỹ năng lý thuyết mà bản thân các doanh nghiệp
không thể đào tạo một cách hiệu quả.

Ví dụ, tại Đức, trước thách thức thu hút những sinh viên sáng giá
nhất và đồng thời tránh xu hướng tuyển dụng người lao động mà
nhà tuyển dụng Đức coi là bị đào tạo “quá hàn lâm,” các doanh
nghiệp sản xuất đã liên kết với các trường đại học khoa học ứng
dụng trong khu vực [37]. Qua đó, họ tạo ra các chương trình học
nghề mới với đòi hỏi khắt khe hơn, dù có mang tính lý thuyết hơn,
để cung cấp đồng thời cả chứng chỉ nghề và bằng cử nhân. Chương
trình “nghiên cứu kép” này hấp dẫn những sinh viên hàng đầu ở
Đức vì, khác với sinh viên đại học chính quy, họ nhận được tiền
lương với tư cách là người học nghề trong quá trình học.

Trong một ví dụ khác với Đức, chính phủ Thụy Điển từ đầu những
năm 1990 đã tập trung vào dịch chuyển ngành nghề ra khỏi khu
vực sản xuất công nghiệp truyền thống bằng việc đưa ra các chính
sách đổi mới thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin -
truyền thông (CNTT-TT). Cụ thể, chính phủ Thụy Điển đã tài trợ
cho chương trình đưa máy tính vào các lớp học trên khắp cả nước,
đào tạo giáo viên về công nghệ và khuyến khích tích hợp CNTT
vào giảng dạy ở mọi cấp độ [37]. Từ năm 1997 đến năm 2002,
Thụy Điển triển khai chương trình “Nâng cao Kiến thức”
(Knowledge Lift) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục cho
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người lớn, bao gồm việc biến khoa học máy tính trở thành môn
học phổ thông. Qua thời gian, chương trình này đã gặt hái được
nhiều thành công và giúp kinh tế Thụy Điển đáp ứng được nhiều
nhu cầu trong nền kinh tế số đang trỗi dậy.

Gợi ý cho Việt Nam

Tuy là nước đang phát triển và cơ cấu kinh tế còn lấy ngành nông
nghiệp làm chủ đạo, Việt Nam đã có những thành công nhất định
về mặt “kết tinh của trí tưởng tượng” của người Việt. Sự thành
công của thời kỳ đổi mới diễn ra từ năm 1986 tới 2000 dưới sự
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã mang tới những thay đổi có
tính bước ngoặt cho nền kinh tế Việt Nam [38]. Trong giai đoạn
này, nền kinh tế Việt Nam được tiếp thêm sức sống với những
ngành công nghiệp mới như may mặc, chế biến thực phẩm, khai
thác khoáng sản, hay gia công chế tạo máy móc. Đặc biệt, từ một
nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất
khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp hay thủy sản hàng
đầu thế giới hiện nay [39]. Theo báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt
Nam, “khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng
trong sản xuất nông nghiệp nói chung, 38% giá trị gia tăng trong sản
xuất giống cây trồng, vật nuôi” [40]. Nhờ áp dụng khoa học công
nghệ, năng suất lúa của Việt Nam dẫn đầu khối ASEAN, năng suất
hồ tiêu và cá tra cao nhất thế giới, và năng suất cà phê và cao su
đều đứng thứ 2 thế giới [40].

Hiện tại, vấn đề quản trị tri thức không chỉ là tiếp cận với những
công nghệ mới, trào lưu mới như trí tuệ nhân tạo, mà còn là việc
tiếp tục phát triển, tối ưu hóa các công nghệ đã và đang là thế
mạnh của Việt Nam. Một ví dụ điển hình là việc sau khi áp dụng
khoa học công nghệ thành công để phát triển việc trồng và chế
biến cà phê, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La cũng đang tiếp
tục nghiên cứu để hướng tới các mục tiêu phát triển cà phê sạch,
bền vững, tăng sản lượng, tái canh các khu vực cà phê kém [41].
Công nghệ luôn hướng tới những mục tiêu khác ngoài nó, và sự kết
hợp giữa kinh nghiệm làm nông nghiệp và các kỹ thuật KHCN mới
đã mang tới thành công cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bài học từ Đức, Thụy Điển, và Trung Quốc cho ta thấy vai trò của
nhà nước trong việc điều phối và thúc đẩy các chính sách mới giúp
khơi thông kinh tế tri thức, hỗ trợ quá trình kết tinh của trí tưởng
tượng được trơn tru và hiệu quả hơn. Ở Đức, việc xây dựng khu vực
kinh tế tri thức không nhất thiết phải rời xa các thế mạnh truyền
thống, mà thay vào đó là tăng cường chiến lược hỗ trợ sản xuất
theo hướng chất lượng cao hơn, số hóa, và hiện đại hơn. Việc quản
lý tri thức được phối hợp hài hòa và hiệu quả giữa cơ sở giáo dục,
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đào tạo nghề và các doanh nghiệp công nghiệp.

Trong trường hợp của Thụy Điển, một bên là các tập đoàn kinh
doanh Thụy Điển, đặc biệt là tập đoàn Ericsson, phản ứng kịp thời
trước áp lực của thị trường bằng cách cải tổ lại danh mục đầu tư,
thoái vốn khỏi lĩnh vực ô tô và chuyển sang lĩnh vực sản xuất và
dịch vụ thâm dụng tri thức hơn. Bên kia là chính sách nhà nước
bắt kịp xu hướng đổi mới của khối tư nhân theo hướng CNTT-TT
và đưa ra chương trình giáo dục và đào tạo nhân lực phù hợp.

Điểm chung của cả hai ví dụ này là việc chuyển thị trường từ thâm
dụng lao động sang thâm dụng về trí tuệ và công nghệ đều không
thể thiếu cải cách quan trọng trong hệ thống giáo dục [42]. Nâng
cao chất lượng giáo dục và đào tạo sẽ giúp nâng cao chất lượng lực
lượng lao động, hay chính là tăng cường khả năng kết tinh trí
tưởng tượng của cá nhân và tổ chức như nhà kinh tế Hidalgo đã
bàn. Bài học này nhắc lại mối quan hệ mật thiết giữa giới học
thuật và ngành công nghiệp, và khả năng điều phối, kiến tạo của
những nhà hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô mà chúng ta đã
bàn đến trong việc tìm hiểu quá trình chuyển hóa từ thông tin
thành tri thức và sản phẩm công nghệ.

--------
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